
PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN 
(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số QC 0050  – 10 - 00) 
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Chủng loại quạt Kiểu quạt 

Cấp 

bảo vệ 

chống 

giật 

Nhãn hiệu 

thương 

mại 

Thông số kỹ 

thuật 

1.  Quạt lửng, cánh 40cm A 16001 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

2.  Quạt lửng, cánh 40cm A 16002 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

3.  Quạt lửng, cánh 40cm A 16003 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

4.  Quạt lửng, cánh 40cm A 16004 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

5.  Quạt lửng, cánh 40cm A 16005 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

6.  Quạt lửng, cánh 40cm A 16006 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

7.  Quạt lửng, cánh 40cm A 16008 II Quatvina 220V-50Hz-50W 

8.  Quạt bàn mini, cánh 15cm B06001 II ASIAvina 220V-50Hz-25W 

9.  Quạt bàn mini, cánh 15cm B06002 II ASIAvina 220V-50Hz-25W 

10.  Quạt bàn mini, cánh 15cm B07001 II ASIAvina 220V-50Hz-25W 

11.  Quạt bàn mini, cánh 20cm B08002 II ASIAvina 220V-50Hz-25W 

12.  Quạt bàn mini, cánh 20cm B08003 II ASIAvina 220V-50Hz-25W 

13.  Quạt bàn trung, cánh 30cm B12001 II ASIAvina 220V-50Hz-45W 

14.  Quạt bàn trung, cánh 30cm B12002 II ASIAvina 220V-50Hz-45W 

15.  Quạt bàn trung, cánh 30cm B12003 II ASIAvina 220V-50Hz-45W 

16.  Quạt bàn trung, cánh 30cm B12004 II ASIAvina 220V-50Hz-45W 

17.  Quạt bàn, cánh 40 cm B16001 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

18.  Quạt bàn, cánh 40 cm B16002 II Quatvina 220V-50Hz-50W 

19.  Quạt đứng, cánh 40cm D16001 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

20.  Quạt đứng, cánh 40cm D16002 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

21.  Quạt đứng, cánh 40cm D16003 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

22.  Quạt đứng, cánh 40cm D16004 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

23.  Quạt đứng, cánh 40cm D16005 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

24.  Quạt đứng, cánh 40cm D16006 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

25.  Quạt đứng, cánh 40cm D16008 II ASIAvina 220V-50Hz-50W 

26.  Quạt đứng, cánh 40cm D16009 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

27.  Quạt đứng, cánh 40cm D16010 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 



28.  Quạt đứng, cánh 40cm D16011 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

29.  Quạt đứng, cánh 45cm D18001 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

30.  Quạt đứng, cánh 45cm D18002 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

31.  Quạt đứng CN, cánh 50cm D20001 0 

ASIAvina 220V-50Hz-

100W 

32.  Quat đứng CN,cánh 60cm D24001 0 

ASIAvina 220V-50Hz-

120W 

33.  Quạt hộp mini, cánh 10cm F04001 0 ASIAvina 220V-50Hz-12W 

34.  Quạt hộp mini, cánh 15cm F06001 0 ASIAvina 220V-50Hz-15W 

35.  Quạt hộp, cánh 30cm F12001 0 ASIAvina 220V-50Hz-45W 

36.  Quạt hộp,cánh 30cm F12004 0 Quatvina 220V-50Hz-45W 

37.  Quạt hộp, cánh 40cm F16001 0 ASIAvina 220V-50Hz-50W 

38.  Quạt hộp, cánh 40cm F16002 0 Quatvina 220V-50Hz-50W 

39.  Quạt hút tường, cánh 20cm H08001 0 ASIAvina 220V-50Hz-30W 

40.  Quạt hút tường, cánh 25cm H10001 0 ASIAvina 220V-50Hz-35W 

41.  Quạt trần, cánh 120cm J48002 0 ASIAvina 220V-50Hz-65W 

42.  Quạt trần, cánh 140cm J56002 0 

ASIAvina 220V-50Hz-

100W 

43.  Quạt treo, cánh 40cm L16002 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

44.  Quạt treo, cánh 40cm L16003 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

45.  Quạt treo, cánh 40cm L16004 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

46.  Quạt treo, cánh 40cm L16005 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

47.  Quạt treo, cánh 40cm L16006 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

48.  Quạt treo, cánh 40cm L16008 II ASIAvina 220V-50Hz-50W 

49.  Quạt treo, cánh 40cm L16009 II ASIAvina 220V-50Hz-50W 

50.  Quạt treo, cánh 40cm L16010 II Quatvina 220V-50Hz-55W 

51.  Quạt treo, cánh 45cm L18001 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

52.  Quạt treo, cánh 45cm L18002 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

53.  Quạt treo, cánh 45cm L18003 II ASIAvina 220V-50Hz-55W 

54.  

Quạt treo công nghiệp, cánh 

50cm L20001 0 

ASIAvina 220V-50Hz-

100W 

55.  

Quạt treo công nghiệp, cánh 

60cm L24001 0 

ASIAvina 220V-50Hz-

120W 



56.  Quạt hơi nước, cánh ly tâm R08001 0 ASIAvina 220V-50Hz-85W 

57.  

Quạt sàn công nghiệp, cánh 

50cm S20001 0 

ASIAvina 220V-50Hz-

100W 

58.  Quạt tháp, cánh ly tâm T08003 0 ASIAvina 220V-50Hz-35W 

59.  Quạt tháp, cánh ly tâm T20003 0 ASIAvina 220V-50Hz-45W 

60.  Quạt tháp, cánh ly tâm T20004 0 ASIAvina 220V-50Hz-55W 

61.  Quạt hút trần, cánh ly tâm V04001 0 ASIAvina 220V-50Hz-45W 

62.  Quạt trần đảo, cánh 40cm X16001 0 ASIAvina 220V-50Hz-55W 

 

                                                                                     GIÁM ĐỐC 


